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           BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

      Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 06/01/2020 
                                                                                Môn: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                     (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu  Ý  Nội dung  Điểm 
1   2,0 đ 

 

 - Tầng chứa nước thứ nhất kể từ mặt đất, có liên hệ với đới thông khí, 
có mặt thoáng tự do và vận động do tác dụng của trọng lực. 

- Động thái của nước không áp lực đặc trưng ở sự dao động theo mùa 
của mực nước, lưu lượng, nhiệt độ và thành phần hóa học của nó. 

1,0 

 

1,0 

2   2,0 đ 

 

a Anion mg/l mgdl/l %dl Cation mg/l mgdl/l %dl 
Cl- 250,3 7,1 48,3 Na+ 190,7 8,3 33,5 

SO42- 200,1 4,2 28,5 Ca2+ 300,6 15,0 60,7 
NO3- 210,5 3,4 23,2 Fe2+ 40,5 1,4 5,8 
Cộng 660,9 14,6 100,0   531,8 24,8 100,0 

 

1,0 

M= 1192,7 mg/l 

b 

Công thức Kurlov: 
 
 
 

0,5 

c Nước Clorua - Sunfat - Canxi - Natri 0,5 
3   2,0 đ 

 

 Hệ số thấm trung bình của các lớp theo phương ngang: 
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0,5 

Hệ số thấm trung bình của các lớp theo phương đứng: 
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Tỉ số :
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4   2,0 đ 

 
a Lượng mưa cung cấp cho nước ngầm: 
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Câu  Ý  Nội dung  Điểm 
2 2 2 2

32,5 9,5 8,0 8,0 10,5 1,41 10 ( / )
85 80 80 85

m ngñ− − −
= + = × + 

 
 

b Xác định lưu lượng nước mưa bổ sung cho tầng chứa:  
3 3( ) (1,41 10 300) 1000 423( / )ñQ W l B m ngñ−= × × = × × × =              

 
1,0 

5   2,0 đ 

 

a 
 
 
 

* Hệ số thấm tương đương của dòng thấm: 

 1 1 2 2
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* Lưu lượng đơn vị của dòng ngầm : 
1 2( - ) 20 -15 3,75 (9 7) 0,4
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   0,5 

b * Xác định chiều cao cột áp tại vị trí cách HK2 là 250m: 
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